
STT Mã HV Họ Tên GT Ngày sinh Điện thoại Nơi sinh Ghi chú

1 1501BHL7/10 Nguyễn Thị Thùy An Nữ 20/04/1994 985990294 Đồng Nai

2 1501BHL7/08 Trần Kim Anh Nữ 24/11/1993 924097939 Bình Dương

3 1501BHL7/07 Trần Thị Châm Nữ 29/05/1995 1688915223 Lâm Đồng

4 1502BHC1/37 Nguyễn Thị Mỹ Chi Nữ 20/02/1994 1687105202 Bình Thuận

5 1501BHL7/01 Nguyễn Thị Mỹ Chi Nữ 30/04/1993 1658131442 Bình Dương

6 1502BHC1/39 Nguyễn Hoàng Anh Diễm Nữ 02/06/1994 1678469809 Bình Dương

7 1501BHL7/42 Nguyễn Thị Hồng Diễm Nữ 06/12/1995 918417246 Sông Bé

8 1501BHL7/02 Trần Thị Thùy Dương Nữ 23/11/1994 922080630 Bình Dương

9 1501BHL7/32 Phan Thị Thu Hà Nữ 04/11/1996 1627564763 Bình Dương

10 1501BHL7/41 Võ Thị Hằng Nữ 20/02/1996 969488912 Nghệ An

11 1501BHL7/03 Đỗ Thanh Hằng Nữ 12/09/1994 922080630 Bình Dương

12 1502BHC1/15 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 05/02/1995 976825993 Đắk Lắk

13 1501BHL7/18 Lê Thị Thu Hiền Nữ 14/05/1992 928898024 Bình Dương

14 1501BHL7/19 Đạo Văn Hoàn Nam 20/01/1991 1283235175 Ninh Thuận

15 1501BHL7/11 Châu Thị Tuyết Hồng Nữ 23/09/1995 1689824413 Tp.HCM

16 1501BHL7/34 Trần Thị Bích Hồng Nữ 10/01/1996 966231033 Bình Phước

17 1501BHL7/36 Nguyễn Duy Khánh Nam 27/04/1994 974592460 Lâm Đồng

18 1501BHL7/38 Phan Tấn Kiệt Nam 04/05/1994 1246390039 Bình Dương

19 1501BHL7/37 Phạm Lung Lắm Nam 18/04/1995 985998901 Bình Dương

20 1501BHL7/04 Mai Thị Lệ Nữ 05/08/1994 1628003444 Lâm Đồng

21 1501BHL7/09 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 10/10/1994 1696131182 Quảng Bình

22 1501BHL7/21 Trần Thị Thùy Linh Nữ 22/04/1996 1212833807 Bình Dương

23 1501BHL7/26 Phạm Thị Kim Loan Nữ 25/05/1996 1655554507 Bình Dương

24 1501BHL7/35 Bùi Thị Trà My Nữ 23/07/1996 939291383 Bình Dương

25 1501BHL7/30 Nguyễn Văn Hoài Nam Nam 09/07/1994 962367920 Sông Bé

26 1501BHL7/29 Phạm Thị Hạnh Nguyên Nữ 26/12/1994 1629065038 Bình Dương

27 1501BHL7/28 Lê Thị Yến Nhi Nữ 20/09/1994 1653841946 An Giang

28 1501BHL7/31 Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 25/10/1994 1698810616 Hà Nam

29 1501BHL7/43 Nguyễn Thị Hồng Như Nữ 30/04/1995 1633756986 Bình Dương

30 1501BHL7/20 Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 04/04/1994 1662293340 Đồng Tháp

31 1501BHL7/44 Phạm Nguyễn Mỹ Phụng Nữ 31/07/1994 1645274384 Sông Bé

32 1501BHL7/23 Ngô Minh Phương Nam 25/06/1995 945966977 Bình Dương

33 1501BHL7/39 Nguyễn Thị Thắm Nữ 01/01/1994 1633663431 Bắc Ninh

34 1501BHC9/40 Trương Hoàng Thành Nam 28/07/1995 926999195 Bình Dương

35 1501BHL7/12 Nguyễn Kim Thạnh Nữ 19/08/1996 1666990538 Bình Dương

36 1501BHL7/15 Nguyễn Phương Thảo Nữ 06/06/1994 1647889600 Bình Dương

37 1501BHC9/39 Nguyễn Phước Thiện Nam 23/08/1995 922200630 Bình Dương

38 1501BHL7/33 Văn Kiều Thịnh Nữ 06/11/1994 916957587 Sông Bé
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39 1501BHL7/17 Trần Thị Thanh Thuận Nữ 24/05/1995 1672417064 Gia Lai

40 1501BHL7/24 Trần Thị Thuận Nữ 14/04/1996 1646799260 Đắk Lắk

41 1501BHL7/25 Trần Thị Thu Thủy Nữ 22/01/1995 1645008297 Quảng Ngãi

42 1501BHL7/06 Phan Nguyễn Diễm Thy Nữ 22/07/1995 1258110275 Bình Dương

43 1501BHL7/22 Lê Thị Thủy Tiên Nữ 13/12/1995 1684062151 Quảng Trị

44 1501BHL7/40 Phan Thị Thùy Trang Nữ 07/07/1995 1689473996 Nghệ An

45 1501BHL7/14 Lê Thị Thanh Tuyền Nữ 11/07/1994 1652732428 Bình Dương

46 1501BHL7/05 Võ Thị Ngọc Tuyết Nữ 06/02/1993 975742196 Bình Định

47 1501BHL7/13 Trần Thị Yến Nữ 20/08/1994 973059532 Hà Tĩnh

48 1501BHL7/27 Nguyễn Hoàng Yến Nữ 29/09/1996 1885555695 Bình Dương

49 Trương Phạm Ngọc Hiền Nữ 02/11/1994 907732722 Bình Dương

Danh sách này có 49 học viên.


